MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN LỊCH SỬ 6

NĂM HỌC 2016 – 2017
I.Mục tiêu:

1. Về kiến thức: - Nhăm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của các em về:

- Thời kì Bắc thuộc

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

2. Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng viết và phân tích đnhs giá sự kiện

3. Về tư tưởng: - Giáo dục sự yêu thích của học sinh đối với môn học

II. Ma trận đề kiểm tra:
	Cấp độ
       Chủ đề
	Các mức độ

	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập
	Các cuộc khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc.
	
	
	
	

	
	
	Chính sách văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta
	
	 Văn hóa nước ta dưới thời kì Bắc thuộc    
	

	Số câu 
Số điểm

Tỉ lệ 
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu:1/2
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 2
Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%

	2. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X  
	
	
	 Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	
	

	Số câu 
Số điểm 

Tỉ lệ
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

	Tổng 

	Số câu:1
Số điểm:3 

Tỉ lệ: 30%
	Số câu:1/2
số điểm: 2
Tỉ lệ:20%
	Số câu: 1/2
điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1
Số điểm: 2

Tỉ lệ:  20%
	Số câu:3
Số điểm:10

Tỷ lệ: 100%
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I.  Mục tiêu:
1.Về kiến thức: Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần Lịch sử: Đại Việt thời Lê sơ; Phong trào Tây Sơn; Văn học nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX

2.Về kĩ năng: Rèn luyện cho các em kĩ năng trình bày vấn đề, vẽ sơ đồ,  kĩ năng vận dụng kiến thức để liên hệ thực tiễn

3. Về tư tưởng: kiểm tra đánh giá thái độ tình cảm của học sinh về lịch sử

II. Ma trận đề kiểm tra:

	Mức độ nhận thức
Chủ đề

	Nhận
 biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Đại Việt thời Lê sơ
	Chính trị thời lê sơ
	
	
	
	

	
	Số câu:1
Điểm: 2đ 
Tỉ lệ:20%

	
	
	
	Số câu: 1
Điểm: 2

Tỉ lệ:  20%

	Phong trào Tây Sơn
	
	
	Phong trào Tây Sơn
	Phong trào Tây Sơn
	

	Tỉ lệ:  Điểm: 
Số câu: 
	
	
	Số câu:1/2

Điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: ½
Điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1
Điểm 5

Tỉ lệ: 50%

	Văn học nghệ thuật dân tộc cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX
	
	Văn học nghệ thuật
dân tộc cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX

	
	
	Số câu: 1
Điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

	Tổng
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20%


	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: ½

Số điểm 3

Tỉ lệ: 30%


	Số câu: ½

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 3

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
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I. Mục tiêu:

1.Về kiến thức: Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới; Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX; Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

2.Về kĩ năng: Rèn luyện học sinh kĩ năng trình bày, so sánh, đánh giá các vấn đề lịch sử

3. Về tư tưởng: Giáo dục học sinh sự yêu thích môn học

II. Ma trận đề kiểm tra:

	Mức độ nhận thức
Chủ đề
	Cấp độ
	Cộng

	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng   thấp
	Vận dụng cao
	

	Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 – 1939)
	
	
	Chính sách mới của Ph. Ru – dơ - ven
	
	

	Số câu:
Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	Số câu: 1
Số điểm : 3

Tỉ lệ: 30%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858  đến cuối thế kỉ XIX
	Trào lưu cải cách Duy Tân
	
	
	Liên hệ với Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX
	

	Số câu:
Số điểm:

Tỉ lệ %:
	Số câu: ½
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu: ½
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1
Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

	Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918)

	
	Chính sách khi thác thuộc địa của thực dân Pháp
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ:  30%

	Tổng
	Số câu: ½

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: ½

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 3

Số điểm 10

Tỉ lệ: 100%
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I. Mục tiêu

1.Về kiến thức: Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của HS về tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945; Việt Nam từ cuối 1946 đến 1954; Việt Nam từ 1954 – 1975
2.Về kĩ năng: Rèn luyện học sinh kĩ năng trình bày vấn đề, đánh giá sự kiện lịch sử.

3.Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống đấu tranh của dân tộc

II. Ma trận đề kiểm tra:
	Mức độ nhận thức
Chủ đề
	Cấp độ
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
	
	Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ%
	
	1
3
30%
	
	
	1
3
30%

	2. Việt Nam từ cuối 1946 đến 1954
	Những thắng lợi quân sự tiêu biểu 1946 - 1954
	
	Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỷ lệ%
	½
2
20%

	
	1/2
3

30%
	
	1
5

50%

	3. Việt Nam từ 1954 đến 1975
	
	
	
	Chiến dịch mang tính thắng lợi quyết định trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
	

	Số câu

Điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

	Tồng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	½

2

20%
	1

3

30%
	½

3

30%
	1

2

20%
	3

10

100%


